	Phụ lục V

	Hướng dẫn áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ

	              (Ban hành kèm theo Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012
của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Bình)



1. Bảng giá quy định tại Điều 1 Quyết định này là Bảng giá đối với tài sản mới (100%). Trường hợp là tài sản cũ đã qua sử dụng (trừ tài sản là đất), thì giá để tính lệ phí trước bạ được tính bằng giá trị tài sản mới (100%) quy định tại Bảng giá nhân (x) với tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản tính lệ phí trước bạ.

2. Tỷ lệ phần trăm (%) chất lượng còn lại của tài sản tính lệ phí trước bạ được xác định như sau:            

a) Đối với tài sản kê khai lệ phí trước bạ lần đầu tại Việt Nam:

- Tài sản mới: 100%.

- Tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu vào Việt Nam: 85%.

b) Đối với tài sản kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi (trường hợp tài sản đã được kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại Việt Nam thực hiện chuyển nhượng và kê khai lệ phí trước bạ tiếp theo với cơ quan quản lý nhà nước):

- Thời gian đã sử dụng dưới 1 năm: 85%; 

- Thời gian đã sử dụng từ 1 năm đến 3 năm: 75%; 
- Thời gian đã sử dụng trên 3 năm đến 6 năm: 60%; 

- Thời gian đã sử dụng trên 6 năm đến 10 năm: 40%; 

- Thời gian đã sử dụng trên 10 năm: 30%;  
c) Đối với nhà

Tỷ lệ (%) chất lượng còn lại của nhà được quy định như sau:
	Thời gian đã sử dụng
	Nhà

biệt thự

(%)
	Nhà kiên cố 2 tầng hoặc nhiều tầng

(%)
	Nhà kiên cố một tầng 

(%)
	Nhà một tầng 3-5 gian, mái ngói

(%)
	Nhà một tầng sườn gỗ nhiều gian, mái ngói

(%)

	- Dưới 5 năm
	100
	100
	100
	100
	100

	- Từ 5 đến 10 năm
	85
	85
	80
	70
	65

	- Trên 10 năm đến 20 năm 
	70
	70
	65
	60
	50

	- Trên 20 năm đến 30 năm 
	50
	50
	40
	35
	35

	- Trên 30 năm đến 50 năm 
	35
	35
	25
	25
	25

	- Trên 50 năm
	20
	20
	20
	20
	20


3. Thời gian đã sử dụng của tài sản được xác định như sau:

a) Đối với tài sản được sản xuất tại Việt Nam, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ;

b) Đối với tài sản mới (100%) nhập khẩu, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) nhập khẩu tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp không xác định được thời điểm nhập khẩu thì tính theo thời điểm (năm) sản xuất ra tài sản đó.

c) Đối với tài sản đã qua sử dụng nhập khẩu kê khai lệ phí trước bạ tại Việt Nam từ lần thứ 2 trở đi, thời gian đã sử dụng tính từ thời điểm (năm) sản xuất tài sản đó đến năm kê khai lệ phí trước bạ và giá trị tài sản làm căn cứ xác định giá tính lệ phí trước bạ là giá của loại tài sản tương ứng do UBND tỉnh quy định mới 100%.
d) Đối với nhà

Thời gian đã sử dụng của nhà được tính từ thời điểm (năm) xây dựng hoàn thành bàn giao nhà (hoặc đưa vào sử dụng) đến năm kê khai, nộp lệ phí trước bạ nhà đó. Trường hợp hồ sơ không đủ căn cứ xác định được năm xây dựng nhà thì theo năm mua nhà hoặc nhận nhà.
4. Trường hợp giá thực tế chuyển nhượng ghi trên chứng từ hợp pháp (hoá đơn hoặc chứng từ chuyển nhượng hợp pháp) cao hơn bảng giá kèm theo Quyết định này thì áp dụng theo giá ghi trên chứng từ hợp pháp.
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